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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 
công trình Kè sông Đế Võng thuộc phạm vi dự án Khu tái định 
cư Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An; hạng mục:
Phân kỳ II (Đoạn kè bảo vệ Km0+392,5 đến Km1+22,5)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè sông Đế Võng thuộc phạm vi dự án Khu tái định cư Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An;

Căn cứ Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 09/11/2012 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể công trình Kè sông Đế Võng thuộc phạm vi dự án Khu tái định cư Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An;
Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 248/TTr-UBND ngày 27/8/2015 của UBND thành phố Hội An về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Kè sông Đế Võng thuộc phạm vi Khu tái định cư Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An; Phân kỳ II - Đoạn kè bảo vệ Km0+392,5 đến Km1+22,5;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 327/TTr-SNN&PTNT ngày 22/9/2015, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Kè sông Đế Võng thuộc phạm vi dự án Khu tái định cư Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An, hạng mục Phân kỳ II (Đoạn kè bảo vệ Km0+392,5 đến Km1+22,5); với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Kè sông Đế Võng thuộc phạm vi dự án Khu tái định cư Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An; hạng mục: Phân kỳ II (Đoạn kè bảo vệ Km0+392,5 đến Km1+22,5).
2. Địa điểm: Tại phường Cẩm An, thành phố Hội An.
3. Loại và cấp công trình: Công trình thủy lợi, cấp IV.
4. Chủ đầu tư: UBND thành phố Hội An.

5. Tổ chức tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng.

6. Tổ chức thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Bắc Quảng Nam.
7. Giải pháp thiết kế hạng mục công trình:
a) Bố trí tuyến kè: Tuyến kè nằm sát mép sông Đế Võng theo ranh giới quy hoạch Khu tái định cư Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An. 

b) Giải pháp kết cấu : 

- Phân kỳ II có chiều dài L= 627m (từ Km0+392,5 đến Km1+22,5).
- Hình thức: Kè tường đứng và móng cọc BTCT.

- Gồm 42 phân đoạn, trong đó mỗi phân đoạn dài 15m.

- Đỉnh kè: Có cao trình +2,4m đến +3,2m.

- Thân kè và chân kè: 

   + Có cao trình từ (+2,4 ( +3,2)m đến cao trình -0,5m. Kết cấu tường BTCT M250 dày (20 - 30)cm liên kết với bệ đài cọc BTCT; tại chân tường có lỗ thoát nước d = 5cm, đặt khoảng cách 50cm/lỗ, phía bên trong giáp đất là tầng lọc bằng cát thô, vải địa kỹ thuật, hỗn hợp đá dăm để thoát nước giảm áp lực trước cho tường kè. 

   + Bệ đài cọc bằng BTCT M250 dày 50cm ngàm vào hệ móng cọc với 2 hàng song song nhau với khoảng cách 1,35m. Theo hàng ngoài, bố trí khoảng cách giữa các cọc là 1,50m với số lượng là 10 cọc trên một phân đoạn cọc. Theo hàng trong, bố trí khoảng cách giữa các cọc là 3m với số lượng cọc là 5 cọc trên một phân đoạn. Hệ móng cọc sử dụng cọc BTCT M300 dài 10,75m, tiết diện (30 x 30)cm. Từ cao trình -0,5m đến cao trình -2,0m lắp đặt bản chắn đất BTCT M250, kích thước (1,5 x 1,5)m, dày 12cm.

- Các bộ phận khác:

   + Phía ngoài kè từ cao trình +0,0 đến cao trình -0,5m xếp đá hộc chống xói do lưu tốc của dòng chảy dày 0,50m, rộng trung bình 2,0m, phía dưới lớp đá hộc là lớp địa kỹ thuật. 

   + Cửa xả: Tại K0+833; dài 1,8m, b x h = (1,4 x 1,6)m. Kết cấu bằng bê tông cốt thép M250 dày 30cm, cao trình đáy cống +0,8m.

   + Cầu thang : Bố trí tại 2 vị trí K0+520 và K0+850. Kết cấu khung, dầm, sàn bằng BTCT M250. Chiều rộng cầu thang 2m, chiều dày sàn 12cm. Bậc cấp bằng BTCT có chiều cao 15cm, rộng 30cm. Chân cầu thang liên kết với hệ đài cọc BTCT M250, bệ đài 2 đầu cầu thang kích thước B x L x H = (0,5 x 2,5 x 0,35)m; bệ đài giữa kích thước B x L x H = (3,0 x 2,5 x 0,35)m; ngàm vào đầu cọc BTCT M300 dài 6,0m, tiết diện cọc (30 x 30)cm, mỗi cầu thang có 8 cọc. Lan can cầu thang bảo vệ an toàn làm bằng sắt hộp có sơn chống gỉ, cao 0,90m.
8. Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng: Việt Nam.

9. Giá trị dự toán phê duyệt (làm tròn số): 12.555.807.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, tám trăm lẻ bảy ngàn đồng), trong đó:
	- Chi phí xây dựng
	:
	10.301.205.092
	đồng;

	- Chi phí quản lý dự án
	:
	187.575.580
	đồng;

	- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	:
	484.774.712
	đồng;

	- Chi phí khác
	:
	440.814.380
	đồng;

	- Chi phí dự phòng
	:
	1.141.436.976
	đồng.


10. Nguồn vốn: Từ nguồn khai thác quỹ đất trong phạm vi dự án; nguồn        thu cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hội An và nguồn vốn hợp pháp khác theo kế hoạch phân bổ vốn hằng năm của thành phố Hội An. 

11. Thời gian thực hiện: Từ Quý IV năm 2015.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Ủy ban nhân dân thành phố Hội An (chủ đầu tư) có trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục có liên quan và triển khai thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đã được phê duyệt; quản lý thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.
2. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà n​ước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hội An và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTTH, KTN.
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